CHƯƠNG 10: 


CÁC ĐƯỜNG CHỈ TAY CHÍNH 


Khái quát 

Đường sinh mệnh 

Đường sinh mệnh còn gọí là dường 
sinh đạo, thường xuất phát từ phần 
đáy gò mộc tinh, vòng quanh gò mộc 
tinh và kết thúc ở cổ tay. Đường sinh 
mệnh có liên quan trực tiếp đến 
bụng, tim và các mạch sống của cơ 
thể, nén có thể quyết định sức khỏe, 
bệnh tật của con người. Đường chỉ 
này tốt nhất là thảng, rõ ràng và 
không bị đứt quãng hay bất quy tắc 
(hình 1). 

Đường trí năo 

Đường trí năo, còn gọi là đường 
trí đạo, song song với đường tình 
cảm, thông thường khởi phát từ gò 
mộc tinh và kết thúc ở gò hỏa tinh 
thứ hai, biểu thị trí tuệ của con 
người, là đường chỉ quan trọng nhất 
trên bàn tay. Hình dạng có các kiểu 







cong, thẳng, ngang, xéo v.v... Nếu các đường chỉ tay đều tốt 
mà chỉ có đường trí não xấu thì mọi ưư điểm đều sẽ giảm di 
(hình 2). 


Đường tình cảm 

Đường tình cảm, còn gọi là đường 
tâm đạo, khởi điểm ở viền dưới ngón 
út, ngang qua bàn tay. Thường kết thúc 
ở phần đáy ngón trỏ. Đường này chỉ 
đại diện cho tình yêu về tình thần, vì 
nằm ở trên đường trí não, nên thuộc 
tình cảm chứ không chì nói về ham 
muốn xác thịt. Đường tình cảm sâu và 
rõ, màu sắc sáng láng là tốt (hình 3). 

Đường vận mệnh (đường sự nghiệp) 

Đường vận mệnh, còn gọi là đường 
may mắn, biểu thị cả cuộc đời, tượng 
trưng cho mọi cảnh ngộ trong tương lai, 
như thành bại, họa phúc, lành dử..., tất 
nhicn đường này không phải ai cũng có. 

Hơn nữa khởi điểm của nó cũng mỗi 
người mỗi khác, có người bắt đầu từ đường 
sinh mệnh, có người bắt đầu từ cổ tay, 
có trường hợp bắt dầu từ gò thái dương, 
cũng có trường hợp bắt dầu từ giữa bàn 
tay và các bộ vị khác. Đường vận mệnh 
nếu xuất hiện ở bàn tay triết học, bàn 
tay hình nón hoặc bàn tay tinh thần cho thấy những người này 
rất tin vào vận mệnh, nếu xuất hiện ở bàn tay hình vuông hoậc 
bàn tay lược bí thì họ không mấy tin (hình 4). 








hình 5 


Đường thái dương 

Trên bàn tay có đường chỉ này cho 
thấy người này có thể đạt được thanh 
danh, phú quý và thành công, người thiếu 
đường chỉ này trên bàn tay tuy thông 
minh tuyệt thế và có tài năng đặc biệt, 
nhưng vẫn không thể tự thể hiện. Đường 
thái duơng cần có đường vận mệnh tốt 
phối hợp sẽ tốt hơn (hình 5). 


Đường sức khỏe 

Đường sức khỏe thường bắt đầu từ gò thủy 
tinh, xuyên chéo qua bàn tay. Đường chỉ này 
thường cho biết tình trạng sức khỏe của người 
đó, khi quan sát nên phối hợp với đường sinh 
mệnh và móng tay. Đường sức khỏe cũng biến 
đổi vô thường, ẩn hiện bất định, nhưng không 
xuất hiện là tốt hơn cả. Người thiếu đường 
chí này có thể trạng tốt, hệ thần kinh hoàn 
chỉnh (hình 6). 

Đường hôn nhân 

Còn gọi là đường tình duyên. Đưòng 
này bắt đầu từ mé bàn tay, kéo dài đến 
gò thủy tinh, nếu rõ ràng và sâu cho 
thấy có nhân duyên mỹ mãn; nếu nhỏ, 
mờ chỉ cho thấy có tình yêu mà thôi. 
Đường này chủ yếu biểu thị việc có dễ 
chung sôhg với người khác giới hay 
không (hình 7). 




hình 6 
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Đường si tình 

Đường chí này cho thây người đó thời trỏ từng yêu hoặc 
yêu thầm một người, vì không thể đến với nhau nên vẫn 
mãi ôm ấp trong lòng. Ngoài ra đường này còn cho thấy 
người đó thưòng hoài niệm sâu sắc về người thân dã quá 
cố (hình 8). 

Đường trực giác 

Đường này cho thấy người đó có một trực giác, linh cảm mạnh 
mõ, hơn nữa còn có thế’ biến ước mơ thành hiện thực (hình 9). 

Đường du lịch 

Nhóm đường chỉ này biểu thị du lịch, nếu màu đường chi rõ 
ràng tươi tắn cho thấy chuyến hành trình bình an; nếu màu tối 
cho thấy chuyến đí gặp nhiều nguy hiểm (hình 10). 

Vòng kim tinh 

Nhóm những đường chỉ này biểu thị sự hiếu sắc, nếu chưa 
kết hòn thì ham muốn tìm bạn đời; Nếu đã kết hồn thì sự 
hiếu sắc càng mạnh mẽ, không bình thường (hình 11). 



Giải thích dấu hiệu hình đường chỉ 

1. Đường chị em: Còn gọi là đường kép, tức đường phụ song 
song với đường chính. Rất nhiều đưòng chỉ có hiện tượng này, thí 
dụ đường sinh mệnh kép, đường tình cảm kép v.v... Tác dụng của 
đường này là tàng cường sức mạnh của dường chính. Đường chính 
không có khuyết điểm, nếu dược đường phụ phối hợp thì sức 
mạnh sẽ tàng gấp bội; đường chinh có khuyết diểm, như đứt 
quãng hoặc nứt thì có thể bu đắp khiếm khuyết và cứu vãn đường 
chính, điềm cát hung thì xem có bù đắp được hay không. 

2. Đường hình chạc: Tức khởi đầu hoặc điểm cuối của đường 
chi phân nhánh hình chạc. Nếu phân nhánh đi lên thì cát, 
còn đi xuống thì không cát (đi về phía ngón tay là di lên, dí 
về phía cổ tay là đi xuống). Không thể xem thường loại đường 
này, vì sức mạnh cát hung của nó ảnh hưởng rất mạnh. 

3. Đường tua cờ: Tức điểm cuối đường chính phân các 
đường nhánh dạng tua sang hai bên, đường này sẽ làm suy 
yếu hoặc phá hoại sức mạnh vốn có của đường chính, nhưng 
khống thể một mực cho là hung, thí dụ đường phát minh 
không thuộc về hung. 

4. Đường nhánh: Tức là đường phân ngã rẽ bèn cạnh đường 
chính. Đường này đi lên cho thấy sức mạnh của dường chính 
sẽ được tăng cường, đi xuống thì đường chính bị suy yếu. 
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5. Đường vết đốm: Tức trên dường chỉ có vết đốm, đường 
này là điềm không lành, vết đốm càng lớn càng đen thì 
càng dữ. 


6. Đường sóng nước: Tức là dường cong, hình dạng trồng 
như sóng nước, dường này cho thấy sức mạnh của đường chi 
chính bị suy yếu, thí dụ dường sinh mệnh có dạng sóng nước 
thì đường sinh mệnh suy yếu; nếu dường tình cảm có dạng 
sóng nước thì tình cảm như hoa trong gương, trăng dưới nước. 

7. Đường hình chuỗi: Toàn bộ hoặc một phần đường chính 
do rất nhiều vòng tròn nhỏ bất quy tắc hoặc đường ngắn 
đan xen tạo thành, dó là biểu trung của sự trộn lẫn không 
thuần, bề bộn bừa bãi, là dấu hiệu không cát, trở ngại và 
không thuận lợi. 

8. Đường hình đảo: Tức trèn đường chỉ xuất hiện dạng tuyến 
hình vòng cung bất quy tắc, dó là điềm không lành, có tác 
dụng phá hoại, cũng biểu thị chướng ngại và trở lực. 


9. Đường đứt nôi: Tức là dường dứt rồi lại nối. Đường này 
cũng là dấu hiệu không lành, nhưng mức dộ không lành của 
nó tùy thuộc nó là loại đường nào, nó cũng có khả năng chuyển 
dổi hoàn cảnh. 


đường 
vết đốm 





ỉ 


đường đường đường đường 

sóng nước hình chuỗi hình đảo dứt nối 



10. Đường có ò vuông bảo vệ: Tức trên dường chỉ có ô vuông, 
đường này có khả năng bảo vệ rất lớn, gặp hung hóa cát. Nếu 
vượt qua giữa đường sinh mệnh thì người dó hoặc có tính tự 
kỷ, hoặc bị cầm tù. 

11. Đường dạng lông: Tức các dường nhỏ phân nhánh từ 
hai bên đường chỉ, đường này phá hoại sức mạnh vốn có của 
đường chính, làm giảm vẻ dẹp của đường chính. Nhưng nếu đi 
lên thì tốt, còn di xuống thl không tốt. 

12. Đường lông chùm: Tức đường có dạng giống như chùm 
lông. Đường này cũng phá hoại sức mạnh của đường chính, là 
dấu hiệu không cát, xuất hiện ở bộ vị nào thì phá hoại bộ vị ấy. 

13. Đường bất trắc: Tức đường tạp có đầu to đuôi nhỏ. Đường 
này là điềm hung, nếu thấy ở gò thổ tinh thì bất lợi nhất. 

14. Chữ thập: Tức đường giao thoa hình chữ thập. Chữ thập 
này xuất hiện ở bất kỳ đường chính nào cũng là điềm hung; 
nếu xuất hiện một mình, không dựa vào bất kỳ đường chính 
nào thì tùy thuộc vào vị trí xuất hiện của nó mà quyết ú .nh, 
nhưng tuyệt đại đa sô là chủ về hung. Có một bộ phận nhỏ là 
chủ về cát, như lòng bàn tay có đường chi chữ thập là có tài 
nâng và sức mạnh thần kỳ. 
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đường cỗ ô đường 
vuông bào vệ dạng lông 




chữ thập 





15. Hình dảo: Hình đảo này khác với hình đảo xuất hiện 
trên đường chỉ, là chỉ hình đảo xuất hiện dơn độc mà không 
áp vào đường chỉ nào. Chỗ nào có hình đảo là ưu thế chỗ đó 
bị phá hoại. 

16. Tam giác: Sự cát hung của nó tùy thuộc vào vị trí nó 
xuất hiện, phần lớn các vị trí là cát, rất ít là hung, như trên 
dường sinh mệnh xuất hiện hình tam giác thì trước 50 tuổi sẽ 
phải phẫu thuật, hình dạng càng nhỏ thì phẫu thuật càng lớn. 

17. Khối vuông: còn gọi là hình vuông, hình tứ gỉác hoậc ô 
vuông. Phần lớn là chủ về cát, chỉ có một bộ phận nhỏ chủ về 
hung, cát hung phải phân biệt rõ ràng. 



hình đáo tam giác khối vuông 


18. Hình hoa sao: Vì tròng giống hình ngòi sao nên được 
dặt tên như vậy. Đa sô vị trí là cát, một số ít vị trí chủ về 
hung. Đó là dâu hiệu cát hung họa phúc, không thể xem thường. 

19. Hình mắt lưới, còn gọi là đường chỉ mắt cáo. Ngoài một 
bộ phận rất nhỏ, còn lại đều chủ về không cát hoặc điềm hung, 
nhất là khi bị sự cố hoặc bệnh tật thì sức ảnh hưởng rất lớn. 

20. Hình chạc ba: Vì có hình chạc ba nên có tên như vậy. 
Đầu chạc hướng lên thì cát, hướng xuống thì hung, dâm đên 
bộ vị nào thì bộ vị ây sẽ biến dổi. 
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hình hlnh hình 

hoa sao mắt lưới chạc ba 

Đường sinh mệnh 


Trong tướng pháp cổ đại, dường 
sinh mệnh được gọi là địa văn: chủ về 
thọ yểu, nén còn được gọi là thọ yểu 
vàn. Nó cùng với thiên vãn (đường tình 
cảm) và nhân văn (dường trí não) hợp 
thành tam tài văn, là một trong ba 
đường chi chủ yếu nhất trong các đường 
chỉ tay. Vì đường sinh mệnh gần với 
phần đáy bàn tay nhất, giống như đất 
ở dưới nên được gọi là địa văn. 

Đường sinh mệnh thường bắt đầu 
từ giữa mép bàn tay dến phần gốc ngón 
trỏ. Nó tượng trưng cho khả nâng duy trì sự sống, khả năng 
thích ứng và trạng thái sức khỏe của con người. Đường sình 
mệnh rõ, sâu dài, cho thấy khỏe mạnh, trường thọ; khả năng 
thích ứng với mồi trường rất tốt. 

Đường sinh mệnh tốt (hình 12) phải có độ cong khá lớn, phần 
đuôi phải đến giữa cung khảm, cung cấn, cho thấy cuộc sống thành 
dạt ở tuổi trung nièn và yên ổn tuổi già. 

Phần diện tích trong phạm vi vòng cung bên trong đường 
sinh mệnh biểu thị cuộc sống và tâm tình của con người. Nếu 






phạm vi đường sinh mệnh lứn, cho thấy khí độ rộng lượng 
của người đó. Khả năng thích nghi với môi trưòng rất tốt, 
tâm tình cởi mở vui vẻ, giao thiệp rộng. Nếu đường sinh mệnh 
có độ cong nhỏ, đường chỉ nông, cho thấy người dó lòng dạ 
hẹp hòi, hay so đo, cố chấp, khó thích ứng với môi trường, 
lòng đố kỵ nặng, thậm chí có lối sống bảo thủ. 

1. Ý nghĩa về sự khởi đầu của đường sinh mệnh 

(1) Đường sinh mệnh khởi đầu cao khởi 
nguồn từ cung Tốn (gò mộc tinh), cho thây 
người đó tỉnh táo, có khả nàng tự kiềm chế, 
có hoài bão lớn, thông minh, tài trí, dễ thành 
công. Nếu trên dường chí xuất hiện hình tam 
giác cho thấy tinh lực sống và khả năng kiềm 
chế tăng thêm, giàu lý trí. 

(2) Đường sinh mệnh khởi đầu thấp, (hình 
13) bắt nguồn từ gần gò hỏa tinh, hoậc thấp 
hơn gốc ngón cái đến trung điểm gốc ngón trỏ, cho thấy người 
dó thiếu khả năng tự kiềm chế, hiếu động, hiếu thắng, dễ 
kích động, không thích đọc sách. 

Cách đo: hơi ép sát ngón cái vào, lấy dộ dài từ đường gốc 
ngón cái đến gốc ngón trỏ làm độ dài đo, từ tâm điểm đó vẽ 
đường kéo ngang, nếu cao hơn là đường sinh mệnh cao, người 
đó giàu lý trí; nếu thấp hơn là dường sinh mệnh thấp, người 
đó thiêu khả nãng kiềm chế. 

(3) Khởi dầu có dạng chuỗi bất quy tác, trong đó thường 
thấy nhất là quấn với khởi dầu đường trí não mà thành, cho 
thấy người dó thời nhỏ nhiều bệnh, tuổi thơ sức khỏe không 
tốt, khả năng hiểu biết và cảm nhận chậm chạp, ngay cả 
thời gian học nói và học di cũng dài hơn các trẻ khác. 






(4) Đường chỉ dạng chuỗi khởi dầu cua đường sinh mệnh 
nếu rõ và sâu, ngoài thời tuổi thơ sức khỏe không tốt ra, 
còn cho thấy việc học hành bị ngăn trở, người đó trước 19 
tuổi chán học, dù miễn cưỡng di học cũng chẳng có kết 
quả gì. 

(5) Đường chỉ dạng chuỗi nếu nông nhạt cũng cho thấy 
thời tuổi thơ sức khỏe không tốt và đường học vấn bị cản trở, 
nhưng tình trạng còn tốt hơn trường hợp nèu trên, tuy trước 
20 tuổi không chăm chỉ học hành, nhưng đến lúc thích hợp sẽ 
cố gắng phấn dấu. 

(6) Khởi đầu đường sinh mệnh phần lón có đường nhánh 
nòng nhỏ, cho thấy tuổi thơ được cha mẹ chăm sóc bảo bộc, 
đường nhánh nhiều và xéo xuống mép bàn tay thi chỉ đơn 
thuần được cha mẹ chăm sóc, nếu đường nhánh xéo lên mép 
bàn tay thì ngoài cha mẹ ra còn được người thân chăm sóc. 
Nếu cả hai trường hợp dều có là khởi dầu dạng lông, cho thấy 
thời kỳ còn nằm trong nói hay mắc bệnh. 

(7) Khởi đầu đường sinh mệnh được tạo bdi rất nhiều đường 
chì nhỏ đứt quãng, cho thấy người đó tuổi thơ có hoàn cảnh 
sống phức tạp, phần lớn là theo cha 
mẹ xa quê hoậc sống xa cha mẹ. 

(8) Đường sinh mệnh khởi đầu 
thành đường chỉ dạng chuỗi to nhỏ 
khác nhau, lại có đường chỉ tạp 
loạn bất quy tắc, cho thây người đó 
gập trắc trở trong việc học, hoặc 
phần lớn phải dựa vào sự phấn đấu 
của mình đế tiếp tục việc học. Nếu 
có hiện tượng như d trường hợp (7) 
thì phần lớn là bỏ học một thời gian 
thậm chí thất học. 






(9) Đường sinh mệnh có một đường 
chính rõ ràng, nhưng có hiện tượng tạp 
loạn mọc lông, trong phạm vi ngón trỏ 
lại xuất hiện đường chỉ đảo, cho thấy người 
dó thời thanh niên (khoảng 15-20 tuổi) vì 
hoàn cảnh gia đình hoặc vì bản thân mắc 
bệnh nên bỏ học. 

(10) Đường sinh mệnh khởi đầu từ mép 

bàn tay. đường chính rõ ràng và độ cong 

hình thành rất lớn, đường trí tuệ tương Hinh > 15 ; Khài dẩu có 
... , „ ... ,, . , nhiều đường nhánh 

dôi dài, cho thây người đó học thức uyên 

bác. Nếu đường trí tuệ hơi nhỏ, cũng cho thấy người đó có 

kiến thức hơn cả bằng cấp. 



Hình 16: khởi đẩu Hình 17: khởi đấu dạng Hình 18: khởi đẩu 

ngát nối chuỗi và tạp loạn dạng đảo 

2. Ý nghĩa sự gián đoạn của đường sinh mệnh 

Sự gián đoạn của đường sinh mệnh có hai hiện tượng 
khác nhau, một là gián đoạn đứt đoạn, một là gián đoạn 
dan xen. 





I 



Đường sinh mệnh bị đứt đoạn, cho thấy người đó bị bệnh 
khá nàng, khoảng cách vị trí đứt càng dài thì bệnh tật càng 
lâu khỏi. Nếu gián đoạn đan xen nhau thì tuy cùng có bệnh 
tật, nhưng bệnh chóng lành. 

Nếu gián đoạn có 2 chỗ trở lên, khoảng cách gián doạn 
đều rất nhỏ thì cơ thể suy nhược, nhiều bệnh, nhưng phần lớn 
là bệnh nhẹ, dễ chữa dễ mắc. 

Nếu khoảng cách gián đoạn cùa dường sinh mệnh rất lớn, 
cho thấy triệu chứng bệnh rất nặng, thậm chí có thể nguy 
đến tính mạng. Nếu hai bên gian doạn khoảng cách lớn có 
đường chỉ ngang hình thành đường vòng hình vuông, cho thấy 
bị bệnh năng nhưng có thể biến nguy thành an. 

Ý nghĩa của gián đoạn đan xen phần nhiều là trục trặc về 
tâm lý. Thõng thường cho thấy người đó hơi nhạy cảm, hoặc 
thích dò hỏi chuyên riêng tư của người khác. 

a. Gián đoạn giả xảy ra ở đầu trên đường sinh mệnh (hình 
19) khiến đường sinh mệnh có dạng giao nhau trên ngắn dưới 
dài, cho thấy người đó phần nhiều thiếu tình mẹ, nếu không 
phải là mẹ xa nhà mưu sinh hoặc ly dị với cha thì ắt là sớm 







mồ côi mẹ, người mà “mẹ đẻ mất, mẹ kế nuôi” thường có 
đường sính mệnh trên ngắn dưới dài, dồng thời ở khởi đầu 
đường sinh mệnh có hiện tượng gián đoạn đan xen. 

b. Gián doạn đan xen xảy ra ở đầu dưới đường sinh mệnh 
(hình 20) khiến đường sinh mệnh có dạng giao nhau trên dài 
dưới ngắn, phần nhiều là sống với mẹ kế, người đó thường 
kém cha 30 tuổi trở lên, thậm chí có trường hợp từ nhỏ đã 
mất tình cha. 

3. Ý nghĩa độ lớn nhỏ, nông sâu của đường sinh 
mệnh 

Sự lớn nhỏ nông sâu của đường sinh mệnh cũng có hàm 
nghĩa của nó. Độ nông sâu cho thây khả nâng thích nghi với 
môi trường, độ lứn nhỏ cho thấy khả năng tự kiềm chế. Đường 
sinh mệnh sâu thì tấm lòng rộng rãi, bao dung; khả năng thích 
ứng tốt. Đường chỉ nông thì thiếu lòng bao dung và nhẫn nại, 
chĩ có tbể thích ứng được với môi trường phức tạp. Đường chỉ 
to thì khả năng kiềm chế tốt. 

Đường sinh mệnh nông nếu rộng thì thiếu khả năng tự 
kiềm chế và thích ứng, phần lớn là cơ thịt phát triển, có sức 




hình 21 


hinh 22 
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mạnh; nếu nhỏ thì dề bị kích động, nên phải ta thân dưỡng 
tính, tự ràng buộc mình (hình 21). 

Đường sinh mệnh sâu cho thấy thân tâm phát triển cân 
băng, tinh thần dồi dào, thần kinh khỏe mạnh, phần lớn đều 
lạc quan, vui vẻ (hình 22). 

4. Ý nghĩa của phần đuôi đường sinh mệnh 

Phần đuôi dường sinh mệnh tương dối nông nhạt cho thấy 
sức khỏe suy giảm dần theo tuổi tác, nếu tách thành hình 
chạc cho thấy về già sức khỏe không tốt, thậm chí mác bệnh 
nằm liệt giường (hình 23). 

Phần đuôi đường sinh mệnh phần lớn kết thúc ở cung Khảm 
(chủ về căn cơ) hoặc giữa cung Khảm và cung cấn (chủ về anh 
em bạn bè), cho thấy người dó ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài 
nhờ vào bạn bè, nếu hình thành độ cong lớn và gập vào cưng 
Cấn thì người đó chú trọng nghĩa khí bạn bè, nhưng phần lớn 
là hưởng thụ vật chất, rất dễ chìm đắm trong tửu sắc, nhất là 
dường trí năo lại bị cong, thì ham muốn hưởng lạc càng mãnh 
liệt. Nếu dường trí nầo có biểu hiện xấu hơn có thể chuốc họa 
vì tửu sắc, thậm chí có tai kiếp sát thân (hình 24). 







Phần đuồi đường sinh mệnh luy di vào cung Cân, nhưng 
nếu độ cong đường tương đối nhỏ, cho thấy về già hoạt động 
bất tiện. Nếu đường chỉ sâu rõ, người đó sẽ dành phần dời 
còn lại cho tôn giáo. Nếu dường chỉ nòng yếu cho thấy về già 
chân tay không thể hoạt động tự do, hoặc vì mắc bệnh phải 
nam viện lâu dài(hình 25). 

Nêu đường sinh mệnh kết thúc ở cung Khảm: tượng trưng 
cho sự phá hoại, cho thấy người dó thiếu khả năng tự kiềm 
chế, cá nguy cơ phá hoại tổ nghiệp, thậm chí cả đời lênh 
đênh trôi dạt. Nếu xảy ra trên bàn tay nữ giới thì chủ về 
chậm kết hôn hoặc hôn nhân không hòa hợp. Đường chỉ này 
cũng cho thảy mẹ bị tai nạn về nước. Ngoài ra, nếu trong 
cung Khảm có dường chỉ xung phá đường sinh mệnh, cho 
thấy mẹ bị bệnh thận hoặc ung thư mà chết; hoặc có tai nạn 
do rơi xuống nước (hinh 26, 27). 

Phần đuôi đường sinh mệnh không cong, xung vào giữa 
cung Đoài và cung Khảm, hoặc kết thúc ở cung Càn, cho thấy 
người đó ít gặp mẹ, đồng thời còn cho thấy người đó bị tai 
nạn xe thuyền, hoặc mẹ người đó có kim ách (tai nạn do kim) 
(ngày xưa coi kim chủ phế, càn là đầu, mẹ có kim ách thì chủ 
về mẹ chết vì bệnh phổi, đường hô hấp, não bộ v.v..., hoặc 






chết do phẫu thuật vì bất cứ bệnh nào, cũng có thể tử vong do 
tai nạn xe cộ) (hình 28). 

5. Dấu hiệu trên đường sinh mệnh 

Đìtòng chỉ dạng lông và dạng tua cờ: Đường chi' dạng lông 
phần lớn do nhiều đường chỉ hình chữ “V” tạo nên, thường 
thấy ở phần dầu dường sinh mệnh, hoặc phần đầu sau khi 
gián đoạn, cho thấy sự gia tàng của sinh mệnh, tức là ngày 
càng khỏe mạnh hơn, dù chỉ có một dường chỉ chữ “V” cũng 
có luận đoán tương tự. Đường chỉ tua cờ do nhiều dường chỉ 
hình chữ “V” ngược tạo thành, cho thấy thể chất ngày một 
suy giảm. Thường gặp ô phần đuôi đường sinh mệnh, nếu thấy 
một dường chỉ hình chữ “V” ngược duy nhất ở tận cùng phần 
đuôi đường sính mệnh thì cũng đoán là sức khỏe suy yếu theo 
tuổi tác (hình 29, 30). 




Đitàng chỉ chữ “thập” hoặc đường chỉ chữ “mễ” ( (3fc) ), 
đường chỉ hình hoa sao: Cho thấy người đó bị mắc bệnh hoặc 
tai nạn ngoài ý muôn nguy hiểm đến tính mạng ở độ tuổi có 
dấu hiệu xuất hiện. Nếu các dấu hiệu đó không xuất hiện 
trên đường sinh mệnh, mà xuất hiện ở gần dưòng sinh mệnh, 





nhưng có một phần chạm vào đường sinh mệnh cho thấy 
năm dó sẽ xảy ra một sô chuyện không vui liên quan đến 
người thần (phán đoán năm theo phép suy đoán lưu nìôn 
đường sinh mệnh) (hình 31). 

Đường chỉ hình đảo hoặc đường chỉ hình vòng: Từ vị trí 
của nó suy ra sức khoẻ suy nhược, tinh thần ủ rũ năm đó, 
nhưng phần lớn là bệnh hại. Nếu trở thành dạng đảo liên 
chuỗi (tức dường chỉ dạng chuỗi) thì phần lớn chỉ xuất hiện 
trong phạm vi ngón trỏ ô khởi đầu, nếu vượt quá phạm vi 
ngón trỏ cho thấy thể chất người đó suy nhược, khả năng 
kháng bệnh yêu, bệnh tật không khỏi, dù có khỏi cũng tái 
phát (hình 32). 

Nếu trên đường sinh mệnh xuất hiện vết đốm là dấu hiệu 
cảnh báo có thể’ có bệnh tiềm ẩn, cần đi khám ngay. Nếu vết 
đốm tối hoậc có màu xanh đen cho thấy người đó đã nhiễm 
bệnh nặng (hình 33). 




6. Phân tích dường sính mệnh 

Đường sình mệnh sâu dài là tốt, cho thấy người đó có tinh 
lực dồi dào, khỏe mạnh, trường thọ. Nếu sâu thì khả năng 
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thích nghĩ mòi trường tốt; nếu hẹp thì khả năng tự kiềm chế 
tốt; dài thì khỏe mạnh sống lâu. 

a. Đường sinh mệnh cong ra ngoài, hình thành gò rộng: 
cho tháy người đó là người nhiệt tình, có sự đồng cảm, có sức 
hấp dẫn người khác giới, tinh lực dồi dào, tấm lòng rộng rãi, 
thích hoạt động xã giao và hoạt động đoàn thể, phần lớn kết 
hôn sớm và nhiều con, dế có khuynh hướng sắc dục (hình 34). 

Độ cong dường sinh mệnh lớn gò kim tinh rộng: lãng mạn 
đối với người khác giới, thậm chí táo bạo nhiệt tình. Nếu đường 
trí não lại cong theo đường sinh mệnh thì nhu cầu sắc dục 
rất mạnh, dễ gặp rắc rối trong tình cảm. Nêu dộ cong nhỏ gò 
kim tinh hẹp thì tinh lực yếu, hướng nội, thiếu sức cuốn hút 
đối với người khác giới. 



hình 34 hình 35 


b. Đường sinh mệnh ngắn: Nếu đường sinh mệnh ở hai 
tay đều ngắn cho thấy sinh mệnh của người đó chỉ duy trì 
dược đến tuổi trung niên, khó hưởng thọ cao. Nếu có dường 
trí não tốt (phẳng thẳng không cong), ngón tay cứng khỏe 
thì sống thọ thêm 9-20 nàm. Nếu chỉ có dường sinh mệnh 
của một tay ngắn thì không thể nói là doản thọ, chỉ cho 





thấy người đó có thể chất yếu, dễ mệt 
mỏi, dễ bị xơ hóa mạch máu (hình 35). 

Nếu đường sinh mệnh kết thúc dột 
ngột, lại thấy gò thổ tinh dưới ngón giữa 
có điểm đen cho thấy người đó có nguy 
cơ mắc bệnh liệt, nhất là khi trên đường 
trí não đồng thời xuất hiện đường chữ 
thập hoặc điểm đen thì càng linh nghiệm 
(hình 36). 

c. Đường 

sinh mệnh có dạng khóa hoặc gián 
doạn rất nhỏ cho thấy người dó nhiều 
bệnh, hoặc bị bệnh mạn tính giày vò. 
Mỗi chuỗi và mỗi đường đứt cho thấy 
khả năng kháng bệnh của người đó 
dần suy yếu, hoặc khả năng duy trì 
sinh mệnh 
dần suy giảm 
(hình 37) 

d. Đường sinh mệnh do nhiều dường 
chi nhỏ đan nhau tạo thành: cho thấy 
thể chât người dỏ rất hư nhược. Có khả 
năng bị suy nhược thần kinh hoặc tâm 
thần phân liệt, hoặc người đó bị bệnh 
tật giày vò, sức khỏe không ổn định hoặc 
hay mắc bệnh (hình 38). 

e. Đường sinh mệnh có nhiều đường 
chỉ nhỏ cắt qua giống như dạng lông cho thấy người đó bị suy 
nhược thần kinh, thậm chí bị tàm thần phân liệt, phần lóm là cơ 
thể hư nhược, tâm trạng nóng nảy, thường cảm thấy phiền muộn, 
lo lắng (hình 39). 









f. Đường sinh mệnh không được gián đoạn ở cả hai tay, 
nếu ở chỗ gián đoạn của đường sinh mệnh có đường chỉ hình 
vuông bảo vệ cho thấy có thể chuyển nguy thành an, nếu ỏ 
chỗ gián đoạn đường sinh mệnh có đường chỉ dạng đảo cho 
thấy thể chất người đó suy yếu sau khi mắc bệnh, sức khỏe 
không dược như trước (hình 40, 41). 

7. Đường sinh mệnh có đường chỉ dạng đảo 

Đường sinh mệnh có đường chỉ dạng đảo thì phải quan sát 
thêm đường tình cảm, đường trí não, đường sự nghiệp, đường 
sức khỏe để tham khảo. Dấu hiệu này thường thấy ở phụ nữ 
từ 42 đến 48 tuổi thuộc thời kỳ mãn kinh, cho thấy thể lực 
suy giảm hoặc nhiều bệnh. Nếu đường sinh mệnh và đường 
trí não đồng thời có đường chì dạng đảo cho thấy người dó bị 
bệnh não (hình 42). Nếu trên đường sinh mệnh có dường chi 
dạng đảo, trên đường trí não có vết đốm hoặc nốt ruồi cho 
thấy người đó bị viêm não, nhất là trên dường trí não có điểm 
đen màu tím sậm thì người đó dễ bị đột quỵ, thậm chí đã bị 
mắc đột quỵ (hình 43). Nếu đường sinh mệnh và đường tình 
cảm đồng thcứ có đường chỉ dạng đảo cho thấy người đó bị 
bệnh tim (hình 44). 






hình 42 hình 43 hình 44 


Nêu trên dường sinh mệnh có đường chì dạng đảo, trên 
dường tình cảm có điểm đen hoặc nốt ruồi cho thấy người dó 
dễ mắc bệnh tìm cấp tính (hình 45). 

Nếu trên dường sinh mệnh có dường chỉ dạng dảo, dường 
sức khỏe có hình gợn sóng nhỏ cho thấy dịch mật của người 
đó quá nhiều. Nếu đồng thời lại thấy đường chỉ dạng dảo 
hướng lèn gò thổ tinh mà gò thổ tinh có đường chỉ ô lưới cho 
thấy người đó mắc bệnh vàng da nghiêm trọng (hình 46). 

Nêu đầu cuối đường sinh mệnh trở thành dạng dảo cho 
thấy người đó về già bị bệnh mạn tính, lâu dần sẽ tử vong, 
thường là bệnh liệt, đột quỵ (hình 47). 




8. Đường chỉ tách ra trên đường sinh mệnh 


Đường hy vọng: Còn gọi là đường 
phụ trợ sự nghiệp, dường phụ trợ vận 
mệnh, đường hạnh vận v.v... Đường hy 
vọng là đường đi lên của đường sinh 
mệnh, cho thấy người đó gặp hoàn cảnh 
khó khăn, nên đặt niềm tin, hy vọng 
vào tương lai, theo đuổi và phấn đấu, 
trải qua bao vất vả, khắc phục khó khăn 
để đạt được. Đường này sâu rõ, to và 
vượt trên đường tình cảm đến dưới ngón 
tay, ở giữa không có dưcrng chỉ nhỏ cắt 
ngang, không có đường chỉ dạng dảo, đường chỉ hình chữ “V” 
ngược là tốt, cho thấy ngươi đó cuối cùng sẽ đạt được thành 
công (hình 48). 



Đường phóng túng: Còn gọi là dường túng dục, là đường 
ảnh hưởng phá hoại trên đương sinh mệnh, cũng có trường 
hợp tách ra từ dương sinh mệnh di xuống, cả hai đều có độ 
cung nhỏ cong lên, chúng ta có thế tìm dược manh mối nhừng 
khái niệm này từ “đường chỉ quẻ Chấn” và “đương chỉ hỏa 
loạn” trong Ma Y tướng thuật (hình 49, 50). 







Sở dĩ đường phóng túng được gọi ìà đường túng dục hoặc 
vì nó cho thây người đó có nội tâm trống rỗng nên tìm kiếm 
kích thích, nếu chỉ là một đường chỉ ngang qua đường sinh 
mệnh thì cho thấy người đó ham mê tửu sắc, cờ bạc, nghiện 
hút. 

Nếu đường phóng túng sàu, rõ và dài, có hình vòng cung 
dâm vào cung Càn cho thấy người đó ham mê tửu sắc, túng 
dục vố độ, khó tránh khỏi chứng cạn kiệt tinh lực mà chết, 
độ tuổi nó phá hoại đường sinh mệnh có thể đoán ]à độ tuổi 
người đó chết do túng dục (hình 51). 

Đường sinh mệnh trong: Là đường chị em sinh cùng với 
dường sình mệnh, vì nó nằm vĩnh viễn trong vòng cung đường 
sinh mệnh, nên được gọi là đường sinh mệnh trong (hình 52). 




Đường sinh mệnh có hình xoay: Có hai hình dạng: 

- Một là cuối dường sinh mệnh xoay lên thành dạng móc 
câu, cho thấy ngưòi dó sẽ bị hư nhược, thậm chí khó thở mà 
nguy hiểm đến tính mệnh (hình 53). 

- Hai là giữa dường sinh mệnh rẽ gấp đi vào và kết thúc ở 
cung Càn, phần lớn thấy ở phụ nữ trung niên, cho thấy người 





đó bị u tử cung, ung thư tử cung hoặc các bệnh phụ khoa nghiêm 
trọng khác cần phải phẫu thuật, thậm chí vì thế mà tử vong 
(hình 54). 
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Đồ giải đường sinh mệnh 



Phãn biệt sự rộng bẹp cùa 
dưỡng sinh mệnh: lấy vị trí 
đuổi đường náy dạt dến 
phía dưới đũi diện ngón 
giữa lảm chuẩn, nếu khỗng 
đạt đến vị trí này lầ hẹp, 
ti*jng trưng cho: 

1. Cơ thể dễ mệt mòi, lười 
biếng 

2. Nếu nữ giới thì sinh nà 
sẽ khó khăn. 


Đường sinh mệnh yếu 
cho thấy: 

1. Cơ thể suy nhuợc, 
nhiéu bệnh; 

2, Tính lực thiếu, phải 
tham khảo sự dày mỏng 
cùa gò kim tinh mới cỏ 
thể kết luận được. 



Lưu ỷ: Khi đối chiếu xem tay, độc giả ủp tay lên dó hình đề xác dịnh tay trái 
hay tay phải 





Đuờng sinh mệnh quá ngắn 
không phải là tuổi thọ ngắn: 
cần lưu ỷ: 

1. Khỗng nên theo sự nghiệp 
đấu cơ; 

2. Là ngươi quá khích, dễ gây 
hấn. 




Dương sinh mệnh đửt 
doạn nửa chừng, trưởc 
60 tuổi mác bệnh 
nặng hoặc tai nạn bất 
ngờ nguy hiểm dến 
tinh mạng, sau 60 tuổi 
cẩn thận sửc khỏe. 









Trên dương sinh mệnh có quà 
nhiể u hình ỉam giác hoặc 
dường tạp, cho thấy: 

1. Trước 20 tuổi hoàn cảnh gia 
dinh khó khăn, nơi ở cũng 
không tốt: 

2. Thiếu tinh thương của cha 
mẹ; 

3. Cơ thể mắc bệnh vặt trong 
thời gian dài. 


LƯU ý thế di của dường 
chính, dây là đương xương 
hõng, không phải gò kim 
tinh bị thu hẹp. Đương nầy 
cho thấy đoạn dưới xương 
sống cùa ngươi dó rắt dau, 
có thể nhận thấy từ gỏc 
nhọn cùa hình đường 







Dưỡng chỉ đi xuống chù vể 
phá hoại. Đường nhỏ này 
tôn tà "đường mệt mỏi", 
khỏng phải bệnh nặng, 
nhưng dễ mệt mỏi. Nếu 
dưbng này xuất hiện trong 
dường sinh mệnh thl vấn 
đế trở nên nghiêm trọng 
hơn rất nhiểu. 




Đẩu đường sinh mệnh 
nứt toác cho thấy: 

1. Tuổi thơ cuộc sống gia 
đình khổng tốt - cha mẹ 
bất hòa hoặc gia dinh 
nhiểu biến cổ; 


2, Từ nhỏ thể chất suy 
nhược. 









Đưởng sinh mệnh 
khổng nén có dạng 
dào. dây không phải lã 
dấu hiệu tốt, nhất là xuất 
hiện ở phán đuối sẽ 
cáng xấu. Thdờng xuất 
hiện ỡ doạn giữa, phải 
luu ý xuong hông hoặc 
bị gai xudng. Truóc khi 
dạng đảo xuất hiện cớ 
thể dã cầm thấy khó 
chịu. 





kinh trong thời gian dà ì; nam giởi 
thì gặp vấn để ỏ xuong hông. 
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Đuong ly biệt quẽ hương, cho 
thấy: nguời nầy sắp phải đi tha 
hưang hoặc sớm xa cha mẹ. 
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Xuất hiện dấu hiệu không phải 
dạng dảo, ở nam giới cho thấy: 
thủ dâm trong thời gian dàl hoặc 
quan hệ chăn gối quá độ. ở nữ 
giới thì cho thấy: tử cung có 
bệnh, cơ thể hu nhddc. 







Đường trí não 


Tướng thuật cổ đại gọi dường trí não (còn gọi là đường 
trí đạo) là nhân văn, chủ về sự hiền ngu mà phân biệt giàu 
nghèo của con người, nên còn gọi là đường giàu nghèo. Tướng 
pháp hiện đại thì gọi là đường trí não, đường trí tuệ hay 
đường lý trí, vì nó nằm giữa hai dường chỉ thiên và địa trong 
tam tài văn, như con người đứng giữa trời đất, nên được gọi 
là nhân vãn. 

Đường trí não là đường quan trọng nhất trên bàn tay, 
tượng trưng cho khả năng phán đoán sự vật ý chí và nghị 
lực phân đấu (thuộc phương diện tinh thần). Ý nghĩa biểu 
đạt của nó tương tự ý nghĩa của ngón trỏ, phối hợp với khả 
năng thích ứng, khí độ bao dung của đưòng sinh mệnh. Đường 
trí não cũng biểu thị khả năng xử lý sự vật, hầu như đã 
thống lĩnh ý nghĩa tượng trưng của năm ngón, nó khéo léo 
ám thị triết lý con người biết dùng trí tuệ để tạo ra của cải 
vật chất. Do đó dù có đường trí não tốt hay không, bất kỳ ai 
cũng đều phải bồi dưỡng thói quen suy nghĩ, thẩm tra, quyết 
đoán, kiểm điểm, đó cũng chính là triết lý nhân sinh “học, 
học nữa, học mãi”. 

Ngoài ra đưòng trí não còn tiêu biểu cho tư. tưởng, tín 
ngưỡng, nhân sinh quan, quyết định sự thành công và thất bại 
trong việc lập thân xử thế cua ngươi đó. 

Tạo hóa dã biểu hiện tôn chỉ lập thân xử thế của một 
con người trên dường trí não ở bàn tay, cho nên có học giả 
nói: “Tầm quan trọng của chỉ tay chiếm một trăm phần 
trăm trong việc xem tướng tay, trong đó tầm quan trọng 
của đường trí não dã chiếm đến sáu mươi phần trăm. Các 
đường chỉ tay khác trẻn bàn tay một con người tuy rất tốt, 
nhưng nếu đường trí não xấu, nó sẽ phá hoại ưu điểm của 
các dường chỉ khác”. 



v v 

1. Y nghĩa vê khởi dâu của đường trí não 


Tiêu chuẩn sự khởi đầu của đường trí 
não là trên đường phân giới giữa gò mộc 
tinh và gò hỏa tinh thứ nhất, vị trí tiêu 
chuẩn của nó là ở trung điểm khoảng cách 
từ đường vần đốt thứ ba ngón trỏ đến dầu 
trên đường vân đốt thứ hai ngón cái, cao 
hơn trung điểm này, tức khởi đầu từ gò 
kim tinh ra là cao, thấp hơn trung điểm 
này - tức xuất phát từ gò hỏa tình thứ 
nhất thì là thấp (hình 55). 

(a) Đường trí não xuất phát cùng nguồn với dường sinh 
mệnh: 

Đường sinh mệnh biếu thị khả năng thích ứng và sự bao 
dung, đường trí não nếu xuất phát cùng nguồn với đường sinh 
mệnh cho thấy người đó phải vận dụng trí não, phát huy trí 
tuệ để thích nghi với môi trường sinh tồn. Nói cách khác, 
người đó bẩm sinh nhạy cảm, quan sát tỉ mỉ, thông minh, cẩn 
thận, thiên về đờì sống tinh thần, xử sự chín chắn nhưng thiếu 
tự tin và quyết đoán (hình 56). 








Đường trí não xuất phát cùng nguồn với đường sinh mệnh 
phải quan sát độ dài ngắn và độ cao thấp mà hai đường tiếp 
xúc liên kết để phán đoán. 

Hai đường chỉ tiếp xúc nhau rất ngắn ở khởi dầu, khởi đầu 
này xuất phát từ gò mộc tinh, cho thấy người đó có năng lực 
suy nghĩ độc lập và tự tin, có chí khí, có hoài bão, khôn khéo, 
quả doán, làm việc kiên nghị và nhẫn nại (hình 57). 

Hai dường chỉ cùng nguồn, khởi đầu giao nhau ở gò kim 
tinh, biểu thị người này có tính chủ quan, thường xử sự theo 
cảm tính, khó tránh khỏi thiên kiến trong việc quan sát và 
xử lý mọi việc (hình 58). 

Hai đường chỉ cùng nguồn mà dầu đường chỉ liên kết của 
chúng trở thành nhiều đầu chỉ giao nhau, cho thấy hoàn cảnh 
tuổi thơ phức tạp tư tưởng sớm chín chắn, thông minh và ham 
hiểu biết, nhưng ý chí phân tán, thiếu nhẫn nại, nên tri thức 
hời hạt, hoậc chỉ là học mà không dùng được (hình 59). 

Hai đưòng cùng nguồn, độ dài liên kết khởi đầu của chúng 
đạt đến phạm vi dưới đối diện với ngón giữa mới tách ra, 
cho thấy trí năng ngưòi đó phát triển chậm, luôn sông trong 
ảo tưởng, thậm chí bị viêm màng não, phản ứng chậm, tự 
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kỷ, thần kinh nhạy cảm, nhút nhát, lo nghĩ nhiều, thương 
cảm, dựa dẫm người khác, ít hòa đồng và không thể bày tỏ 
chính xác ý kiến của mình v.v..., nếu lại thấy đường trí não 
có khuyết điểm thì dễ bị loạn thần kinh hoặc có khuynh 
hướng tự sát, nhất là ở người có khởi đầu thấp lại càng linh 
nghiệm (hình 60). 

(b) Đường trí não tách biệt với đường sinh mệnh: 

Đường trí não ngay từ khởi đầu dã 
tách biệt với đường sinh mệnh (hình 61), 
cho thấy người đó có thể suy nghĩ độc 
lập, không chịu ảnh hưởng của đường 
sinh mệnh đôi với khả năng thích ứng 
hoàn cảnh và lòng bao dung, không chịu 
trói buộc. Mức độ tách biệt của đường 
trí não và đưòng sinh mệnh cho thấy khả 
năng suy nghĩ và thích nghi hoàn cảnh 
của người đó tốt hay không, khoảng ( ách 
dó cũng cho thấy mức độ bốc dồng trong 
cá tính của ngưòỉ dó, nếu khoảng cách tách biệt càng lớn càng 
cho thấy người đó có khuynh hướng tự phụ, ngạo mạn, nên 
đường trí não cũng không nên cách đường sinh mệnh quá xa. 

Đường trí não khởi đầu từ gò mộc tinh, chỉ hơi cách dường 
sinh mệnh, nếu trong khoảng 3mm cho thấy đó là người thực 
tế, cương nghị, quả đoán, có tài lãnh đạo, tinh thần sáng tạo, 
phần lớn là sống độc lập từ sớm, làm việc có kế hoạch, nhiều 
mưu lược, không thích người khác chỉ huy quản thúc, nóng 
tính, dễ xung động, thiếu nhẫn nại (hình 62). 

Đường trí não khởi đầu từ gò mộc tinh, cách dường sinh 
mệnh khá xa, nếu cách khoảng 5mm trở lên cho thấy người 
dó có tính độc lập rất cao, quá tự tin tự dại, không càu nệ tiểu 
tiết và có khuynh hướng hờì hợt, có khuyết điểm là xử sự 
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nóng vội, hữu dũng vô mưu, bạo gan làm bừa, thậm chí đô kỵ, 
nhất là khi ngón cái gập ra sau, ngón trỏ rất ngắn thì càng 
chính xác. Nếu thấy đường trí não có hình dạng bất quy tắc, 
đường chi rộng, màu đỏ, cho thấy người dó tham lam, có khả 
năng mất mạng bất ngờ (hình 63). 




Nữ giới có đưòng trí não khởi đầu từ gò mộc tinh, cách xa 
dường sinh mệnh cho thấy người đó bạo dạn, có khí khái 
nam nhi, không chịu sự trói buộc của hôn nhân và phong tục, 
tướng tay của rất nhiều nữ doanh nhân và những phụ nữ ly 
hôn thường có đường chỉ này. 

Trong phạm vi phía dưới đối diện ngón trỏ, xuất hiện đường 
chỉ ấn vàng, dường chỉ hình chữ “tỉnh” (#), đường chỉ ô vuông 
giữa đường trí não và dường sinh mệnh, cho thấy người đó có 
thói xấu là nói dôi (hình 64). 

Giữa đường trí não và đường sinh mệnh xuất hiện đường 
chỉ hình chữ “mễ” (3fc), dù hai đường chỉ nôi nhau hay tách 
biệt cũng đều cho thấy người đó tuổi thơ sức khỏe không tốt, 
dễ mắc bệnh, thần kinh nhạy cảm, thường mất ngủ, đến thời 
trung niên và về già dễ bị đột quỵ não (hình 65). 







Đường trí não và đường sinh mệnh chia tách rất rõ rệt, 
tiếp xúc với đầu cuối đường tình cảm (hình 66), ngoài tư tưởng 
người dó nhanh nhạy, hoạt bát, tự do, kiến thức rộng rãi, vui 
buồn yêu giận khó định, còn cho thấy người đó hiểu rõ nhãn 
tình thế thái, biết nắm bắt, lợi dụng nhược điểm của người 
khác để đạt được mục đích của mình, do đó khó tránh khỏi có 
tâm địa xảo trá. 

(c) Đường trí não khởi đầu từ trong đường sinh mệnh: 

Nếu đường trí não khởi đầu từ trong đường sinh mệnh, lại 
có hiện tượng giao thoa, cho thây người đó thiếu chủ kiến, dễ 
bị người khác chi phối; cũng cho thấy khả năng suy nghĩ của 
ngưòi dó phân tán, thần kinh nhạy cảm, tính khí thất thường 
và không tự kiềm chế được, dễ thay đổi và thiếu nhẫn nại 
(hình 67). 

Tổng hợp hai hiện tượng này, nêu đường tri não xuất phát 
từ trong đường sinh mệnh, cho thấy người dó dễ bị kích dộng 
và bốc đồng, thiếu nhẫn nại và khả năng thích ứng, thường 
cãi nhau với người khác vì chuyện nhỏ nhặt, nhát gan và thiếu 
tình thần trách nhiệm. Nhưng phần đuôi không cong về phía 
cổ tay mà kéo dài về trước hoặc hất về phía cung Khôn cho 





thấy tư tưởng người đó dần chín chắn, dần khắc phục được 
tật đa nghi của mình (hình 68). 

Phần duôi đường cong về phía cung Khảm cho thấy người 
dó có tật da nghi, do ý chí yếu và khả nâng phán đoán kém 
nên thường bị mắc lừa, tuổi càng lớn càng không tin người 
khác, đồng thời cũng rất dễ phát sinh các thói xấu khác như 
túng dục, nghiện rượu, nghiện hút v.v... (hình 69). 




hình 68 



hình 69 


Đường trí não xuất phát từ trong đường sinh mệnh, nếu 
áp sát một bên dường sinh mệnh xéo xuống cho thấy người 
đó hay lo xa và thiếu khả năng phán đoán cũng như khả năng 
tự kiềm chế, xu hướng này tăng lên theo tuổi tác (hình 70). 

Đường trí não phân thành nhiều nhánh sang hai bên tạo 
thành rất nhiều dường chỉ dạng lông cho thây người đó có 
tính cách không ổn định, thậm chí có khả năng bị suy nhược 
thần kinh, tâm thần phân liệt, người đó không thể chịu được 
cú sốc tinh thần nặng, thần kinh không ổn định nếu thấy 
đường trí não xâu thì có thể bị diên hoặc tự sát (hình 71). 

Giữa dường trí não và dường sinh mệnh phân ly, thấy 
đường chỉ tay xuất phát từ đường sinh mệnh có đường chĩ nhỏ 
xéo lén về phía ngón giữa, ngón áp út, kết thúc ở đường trí 
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não trong phạm vi ngón trỏ, cho thấy người dó không thích 
nói về chuyện quá khứ hoặc sự vật vò nghĩa, có khả năng 
thích ứng và tự kiềm chế rất tốt tuy có biểu hiện của dường 
chì phóng túng, nhưng do lý trí người đó có thể tự kiềm chê 
được, nên phần nhiều sau một thời gian là kiềm chê được 
hành vi phóng túng của mình (hình 72). 



hình 70 hình 71 hình 72 


Đường trí não và đường sinh mệnh chia tách, trong 
phạm vi phía dưới đối diện ngón trỏ có một đường chỉ 
nhỏ chạy giữa đường trí não và dường sinh mệnh, cho thấy 
người đó không thích ngưòi khác nói về xuât thân của 
mình, có thể người dó là con ngoài giá thú hoặc có thân 
thế không thể cho người khác biết (hình 73). 

Nếu trong phạm vi phía dưới đốì diện ngón trỏ, giữa đường 
trí não và đường sinh mệnh có đường chỉ chữ thập thường 
cho thấy người đó tuổi thơ sức khôe không tốt, dậy thì sớm, 
hôn nhân trắc trở (hình 74). 

Đường trí não và đường sinh mệnh tách rời nhau, khởi 
đầu của đưòng trí não hất lên gò mộc tinh dưới ngón trỏ, đầu 
đường trí não và dường sinh mệnh có dạng mở ra mép bàn 
tay, cho thấy người dó có tư tưỗng rất độc đáo, năng động, 




thông minh và dũng cảm, nhưng thiếu nhân nại, thường thay 
đổi mục tiêu và kế hoạch (hình 75). 





Đường trí năo trong phạm vi của ngón trỏ xuất hiện đường 
chỉ dạng đảo, biểu thị việc thiếu hoài bão trong sự nghiệp, 
học hành, (hình 76). 

Đường trí não bị đường bất trắc đâm từ gò thổ tinh xuống 
phá hoại cho thấy người đó bị tai nạn bất ngờ gây chấn thương 
đầu. (hinh 77). 







Đường trí não khởi đầu từ phạm vi phía dưới đối diện 
ngón giữa, xuyên thẳng ngang về trước vào mé bàn tay gò hỏa 
tinh thứ hai dưới ngón út, cho thấy tư tưởng người đó cực 
đoan, khép kín, khoan với mình, nghiêm với người, có khuynh 
hướng đổ lỗi cho người khác. Nếu trên kiểu bàn tay rộng, 
kiểu bàn tay ngắn lại thấy đường trí não nông rộng, cho thấy 
người đó chán đời, hay nổí nóng, thậm chí có khả năng bạo 
lực hoặc mưư sát người thân (hình 78). 

2. Tổng thể về đường trí não 

Khái niệm về sự nông sâu, to nhỏ của dường trí não: Đường 
trí não đại diện cho khả năng suy nghĩ, ghi nhớ, lĩnh hội, lý 
giải, phân biệt, quyết đoán của con người. Đường trí não sâu 
cho thấy những năng lực này tốt, có trí năng cao, chín chắn, ý 
chí kiên cường, phần nhiều là lao động trí óc. Đường trí não 
nống cho thấy người đó tương đối nông cạn, khả nâng lý giải 
kém, suy nghĩ phân tán, khó tập trung, (hình 79, 80). 




Độ lớn nhỏ của đường trí não thì cho thấy lĩnh vực học 
thức của người đó, nền đường chỉ sâu và rõ cho thấy người 
đó có trí tuệ bác học. Nếu đường chỉ sâu mà nhỏ thuộc lao 





hình 81 


hình 82 


hình 83 


dộng trí óc, có chuyên môn và dạt được thành cóng. Người 
dó có suy nghĩ và kiến giải độc đáo, nói năng lô-gích và lý 
luận thuyết phục lòng ngưồi. Đường trí não nhỏ mà sâu dài 
cho thấy dầu óc thòng minh, trí nhớ tốt, nếu phần đuôi đường 
thẳng hướng đến cung Đoài thì đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, 
biết nắm bắt cơ hội, lâm nguy không bối rối, xử sự bài bản, 
có tài lãnh đạo. Nếu phần đuôi cong về phía đường sinh 
mệnh cho thấy người đó nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều, gập 
việc thì do dự chần chừ, thậm chí có khuynh hướng ảo tưởng 
(hình 81 ), 

Đường chì rộng cho thấy người đổ tuy ham hiểu biết, 
nhưng tinh thần học tập phân tán. Ngược lại, đường chỉ 
nhỏ chu thấy chuyên tâm học hành, có thể tập trung, nén 
người có đường chỉ nhỏ phần lớn học hành thành tài. 

Đường chỉ to rộng cho thấy người dó sẽ theo ngành nghề 
nghiêng về thể lực. Nếu đường chỉ nông và hơi mờ thì thiếu 
chuyên tâm và bình tĩnh. Nếu đường chỉ vừa nhỏ vừa nông, 
mờ cho thấy ngươi đó suy nghĩ thiếu sâu sắc, không thể tập 
trung phân biệt, quyết đoán dối với sự vật, học thức nông 
cạn, mù quáng hùa theo (hình 82 ). 





Khổng Tử viết: "Tứ thập nhi bất hoặc” (bốn mươi tuổi thì 
không còn hoài nghi), tướng thuật Trung Quốc tuân theo luận 
doán này, cho rằng sự thông minh trí tuệ của một con người 
đến 40 tuổi đã chín chắn, có khả năng phần biệt và khả năng 
quyết đoán đúng đắn, nên độ dài chuẩn của đường trí não là 
phải dạt đến trong phạm vi phía dưới dôi diện giữa ngón áp 
út và ngón út, cho thảy người đó dầu óc tỉnh táo; quá dài hoặc 
chưa đến đều là tri tụệ chưa chín chắn (hình 83). 

3. Độ dài ngắn, cong thẳng của đường trí não 

Độ dài ngán của đường trí não cho thấy trí tuệ, bản năng 
của người đó, ngắn thì có khuynh hưống suy nghĩ về bản năng, 
dài thì có khuynh hướng theo đuổi và thỏa mãn vể hưởng thụ. 
Cho nên đường trí não ngắn thì không thích suy nghĩ, thậm 
chí hơi ngờ nghệch, nhưng có thể an bần lạc dạo (hình 84). 

Nếu đường trí não rất ngắn, chỉ khoảng trong phạm vi 
phía dưới đối diện ngón giữa cho thấy người đó có tư tưởng 
quá khích hoặc thiếu trí tưởng tượng. Tư tưởng đầy suy nghĩ 
hưởng thụ vật dục và xa xỉ lãng phí (hình 85). 
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Đường trí não dài thì thích suy nghĩ, cho thấy tư tương 
dần chín chắn và ham muốn không thể thỏa mãn, nếu lại 
cong xuống cho thấy suy nghĩ của người dó rất phong phú, 
thậm chí xa rời thực tế, nhưng có tài năng nghệ thuật, nghiêng 
về ddi sống tinh thần, đôi khi suy nghĩ quá viển vông, sống 
trong thế giới ảo tưởng nén khống có thành tựu (hình 86). 

Nếu đường trí não rõ và chạy ngang cả bàn tay, gọi nôm na 
là đoạn chưởng (bàn tay đứt), cho thấy người đó rất chủ quan, 
làm việc có tinh thần quán triệt từ đầu đến cuối, không sợ gian 
khó, sự việc như thế nào cũng nghiêm túc thực hiện. Những 
người này có khả năng phân biệt, ý chí cao, quyết đoán; tuy 
tương đối cô chấp, thiếu hòa đồng và khả năng thích ứng, nhưng 
giàu tinh thần yêu nghề và chịu phấn đấu tiến thủ (hình 87). 

Nam giới có đường trí não cắt ngang bàn tay thường dam 
mê sự nghiệp và trọng tình cảm vợ chồng, trong đời sống 
hôn nhân thì tự coi mình là trung tâm, khống muốn bạn dời 
can thiệp vào lối sống của mình, loại đàn ông này thể lực tốt, 
nhu cầu tình dục cũng rất mạnh mẽ. 

Nữ giới có kiểu đường chỉ tay này thì có chí hướng của 
nam nhi, thích can thiệp vào cuộc sống của chồng, nên nếu vợ 






chồng cùng kinh doanh thì người vợ thường quyết định mọi 
thứ. Nhưng người xưa nói đoạn chưởng là tam tài vàn hợp 
nhất, hoậc không nhìn thấy thiên văn địa văn. Nêu nữ gidi có 
đoạn chưởng thì khó sinh đẻ hoặc sinh ly tử biệt với bạn đời. 

Trên thực tế rất khó thấy có đoạn chưởng thật sự ba dường 
chỉ hợp làm một, mà thường thấy là đường tinh cảm biến 
mất, nên nêu bộ vị cắt bàn tay là bộ vị mà dường trí não xuât 
hiện cho thây người đó lý trí hơn tình cảm, thích ở một mình, 
nói năng tự phụ và giễu cợt, dễ gây tổn thương tình cảm, khó 
sống với người khác, thích hợp kinh doanh riêng. 

Bộ vị cắt bàn tay nếu xuất hiện trên đường tình cảm cho 
thấy người đó tính cách mạnh mẽ, rất tập trung, xử sự theo 
cảm tính, hơi quá khích . (hình 88). 

Thế đi của đường trí não phần lớn có dạng rủ xuống, nếu 
giữa đường có một chỗ đột nhiên cong hướng lên cho thấy vì 
chịu ảnh hưởng hoặc cưỡng chế của người khác mà thay dổi 
thái độ sống, thay đổi mục tiêu cũ. Nhưng nếu sau đó dường 
chỉ lại trở về thế đi ban dầu cho thấy tư tưởng một thời gian 
bí ảnh hưởng, nhanh chóng khôi phục thái độ sống hoặc mục 
tiêu ban đầu (hình 89). 

Hiện tượng đan xen gián đoạn của đường trí náo cho thấy 
nãng lực suy nghĩ suy yêu, thiếu khả năng phán doán, thường 
có những quyết dinh sai lầm. Nếu trên đường trí não xuất 
hiện gián doạn dứt đoạn cho thấy não bộ người đó bị thương 
và ảnh hưởng đến lý trí, hoặc vì gặp bất hạnh mà não bộ bị 
thương. Nếu xuất hiện nhiều chỗ gián doạn đan xen, cho thấy 
trí nhớ người đó suy giảm, tinh thần không được tập trung, 
thậm chí hay quên (hình 90). 

Cả đường trí não có dạng sóng biểu thị tư tưởng người này 
không ổn định, dầu óc rối loạn, làm việc dễ sai sót, sống thiếu 
mục tiêu, thậm chí là thần kinh bất ổn (hình 91). 






hình 90 hình 91 hình 92 


Cả đường trí não cong tạo thành dạng đảo cho thấy người 
đó cỏ trí năng thấp, suy nghĩ khó khăn và dễ mệt mỏi, thiếu 
tư tưởng rõ ràng, khó tập trung suy nghĩ, việc gi cũng không 
thể suy xét sâu sắc, gập việc do dự không quyết, thần kinh 
nhạy cảm, thiếu khả năng tự kiểm chế, khống thể nắm bắt 
được thời gian và trọng điểm, thường làm lỡ việc và thất hẹn, 
chỉ thích hợp với những cống việc nhẹ. Người đó dễ mắc bệnh 
đau đầu, bệnh nào hoặc bệnh mạn tính (hình 92). 

Đường trí não có hình chuỗi thẳng đến gò thái dương (cung 
Càn), cho thấy người dó có khuynh hướng ảo tưởng quá độ, dề 
bị loạn thần kinh. Nếu đường chỉ lại có màu đỏ cho thấy người 



hình 93 hình 94 hình 95 





đó có tính khí nóng nảy, có khả năng bị đột quỵ, bệnh tim, 
hơn nữa thân tâm suy nhược cực độ do bị bệnh não (hình 93). 

Đường trí não bị nhiều đường chỉ ngắn cắt qua cho thấy 
người đó bị suy nhược thần kinh, hay phiền não, nhẹ thì cảm 
thấy đau dầu, nặng thì có nguy cơ bị dột quỵ (hình 94). 

Cả đường trí não có dạng lông tua cờ hướng đến ngón út 
cho thấy trí lực người dó thấp, hoặc tư tưỏng ấu trĩ, suy nghĩ 
mông lung và khống ổn định (hình 95). 



hình 96 



hình 97 



Đường trí não phân nhiều dường chỉ nhỏ hướng xuống cho 
thấy người đó thiếu tinh thần phấn dấu, không nhẫn nại vượt 
qua gian khổ, tư tưởng mâu thuẫn, thiếu tự tin và lòng kiên 
nhản, hơi gặp trắc trở là bỏ dở giữa chừng, bất măn với hiện 
thực, hay than thở, tính tình trầm lặng, tiêu cực bi quan, phần 
lớn không thọ (hình 96). 

Đường chỉ hình đảo: Đường chỉ hình đảo dù xuất hiện ở 
bất kỳ bộ vị nào cũng thường là điềm không lành, nếu xuất 
hiện trên đường chỉ tay nào cho thấy đường đó bị ảnh hưởng 
xâu. Nếu nhiều đường chỉ hình đảo tô hợp lại thành dạng 
chuỗi cho thấy hậu quả xâu đó gia tăng (hình 97). 





(1) Đường chỉ hình đảo xuất hiện ở khởi đầu đường trí năo 
cho thấy thời thơ ấu vì bị bệnh não hoặc dầu bị chấn thương 
nên trí lực suy giảm, đầu óc bị bệnh (hình 98). 

(2) Đường chỉ hình đảo xuất hiện trong phạm vi phía dưới 
đối diện ngón trỏ trên đường trí não cho thấy người đó chậm 
phát triển trí não từ nhỏ, ý chí không kiên cường, không chịu 
khó học hành, dễ mắc bệnh về họng, phổi (hình 99). 

(3) Đường chí hình dảo xuất hiện trong phạm vi dưới ngón 
giữa trên đường trí não cho thấy người đó thường phiền muộn, 
bi quan, hay đau đầu. Có khả năng bị bệnh não bộ, ngũ quan 
vièm nội tạng; hoặc bệnh thiếu máu, suy dinh dương, lao lực 
thành bệnh (hình 100). 

(4) Đường chi hình dảo xuất hiện trên đường trí não trong 
phạm vi phía dưới ngón áp út cho thấy bị bệnh mắt hoặc thiếu 
khả năng phân tích, phán đoán. Nếu trỏ thành dạng chuỗi 
cụm lại thì có khả năng bị mù (hình 101). 

(5) Đường chỉ hình đảo xuất hiện trong phạm vi phía 
dưới ngón út trên dường trí não cho thấy người dó về già 
thất chí, buồn bực thành bệnh. Nếu đường trí não cong vào 
cung Càn, cung Khảm thì về già có khả năng bị điên, tự sát 
(hình 102). 
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Đường chỉ chữ thập: Đường chỉ chữ thập không phải là 
dấu hiệu điềm hung tuyệt dối, nhất là khi xuất hiện một mình 
thì không thể nói là phá hoại. Hoặc giả nếu do các dường 
khác kéo dài mà thành thì dều không thể nói đường chỉ chữ 
thập ảnh hưởng phá hoại đường trí não (hình 103). 

(1) Đường trí não khdi đầu có dạng dường chỉ nhỏ giao 
thoa cũng như dường chỉ chữ thập, nhưng lại không xuất hiện 
đơn độc như đường chỉ chữ thập, nên không thê nói có ảnh 
hưởng đến năo, cho thấy người đó có đặc tính hưng phấn, việc 
gì cũng chỉ có nhiệt tình trong năm phút, hết hưng phấn lại 
khòng thể Ổn dinh tâm trạng; hiếu kỳ nhưng lại thiếu sự kiên 
trì, nhẫn nại. (hình 104). 

(2) Đường chỉ chữ thập xuất hiện trên dường trí não trong 
phạm vi phía dưới ngón trỏ cho thấy người dó ngang bướng, 
có khuynh hướng bạo lực, dễ bị ngoại lực cản trở hoậc sự cố 
ngoài ý muốn khiến não bộ bị thương (hình 105). 

(3) Đường chỉ chữ thập xuất hiện trên đường trí não trong 
phạm vi phía dưới ngón giữa cho thấy người dó có tư tưởng kỳ 
dị, dễ bị cám dỗ, dễ bị tai họa bất ngờ hoặc phạm hình pháp 
(hình 106). 
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(4) Đường chỉ chữ thập xuất hiện trên dường trí não trong 
phạm vi phía dưới ngón áp út cho thấy người dó chuyên tâm 
theo đuổi học thuật, nghệ thuật, có khả năng bị chấn thương 
não do va đập (hình 107). 

(5) Đương chỉ chữ thập xuất hiện trên đường trí não phía 
dưới ngón út cho thấy người đó thích thể hiện mình và mạo hiểm, 
vì bạo dạn mù quáng mà bị chấn thương não hoặc bị hóa chất 
làm bị thương, nhất là trường hợp gò hỏa tinh thứ nhất lồi lên lại 
càng linh nghiệm (hình 108). 

Đường chỉ hình hoa sao: Đường chỉ hình hoa sao gần 
giống đường chỉ chữ thập, có các hình chữ “dại” (;*;), “lục”C*0, 
“mễ” v.v..., trông giống bông hoa, nên gọi là dường chỉ 
hình hoa sao, Ma Y tướng thuật gọi là “kim hoa vân”, “binh 
phù vàn”, “lục hoa văn”, “kìm quy vàn” v.v... Tướng tay học 
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phương Tây nói đường chỉ hình hoa sao xuất hiện trên dương 
trí não thường có ảnh hưởng phá hoại nặng nề hơn so với 
dường chỉ chữ thập (hình 109). 

(1) Đương chỉ hình hoa sao xuất hiện trên đường trí não 
trong phạm vi phía dưới ngón trỏ cho thấy người đó ngang 
bướng, hung bạo, dễ bị người khác tấn công hoặc gặp tai nạn 
bất ngờ, dễ dột quỵ v.v... (hình 110). 

(2) Đương chỉ hình hoa sao xuất hiện xuất hiện trên 
dường trí não trong phạm vi phía dưới ngón giữa cho thấy 
người đó thần kinh nhạy cẩm, suy nhược thần kinh, não 
bộ dễ bị tổn thương hoặc bị người khác ám hại, có khả 
nàng bị loạn thẩn kinh, tê liệt v.v... (hình 111). 

(3) Đường chỉ hình hoa sao xuất hiện trên đương trí não trong 
phạm vi phía dưới ngón áp út cho thấy ngươi dó cuồng nhiệt 
theo đuổi nghệ thuật, có khả năng bị chấn thương não (hình 112). 

(4) Đường chỉ hình hoa sao xuất hiện trên đường trí não 
trong phạm vi phía dưới đối diện ngón út cho thây người đó 
có khả năng bị thương vì hóa chất, hoặc vì quá mạo hiểm dẫn 
đến bị thương phần đầu. Nếu ở phần đuôi đường trí năo có 
dạng tua cờ hoặc dạng đảo cho thấy người đó buồn phiền kém 
vui, ảo tưởng quá mức, có khuynh hướng tâm thần phân liệt 
hoậc tự sát (hình 113). 
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Đường chỉ hình tam giác: Đường chỉ hình tam giác rất 
ít xuất hiện đơn độc, phần lớn do nhiều đường chỉ khác nhau 
ghép lại mà thành, thường là do các đường: trí não, sự nghiệp 
và hy vọng, thái dương, sức khỏe ghép thành, có ý nghĩa gia 
tăng sức mạnh trong phạm vi của nó (hình 114). 

Nếu đường sự nghiệp xuyên suốt trên dường trí não, lại 
thấy đường hy vọng đi lên từ đường sinh mệnh hoặc đường trí 
não ghép lại tạo thành hình tam giác, cho thấy người đó có 
tài năng học thuật, nghệ thuật phong phú, nhờ phấn đấu tiến 
thủ nên giành được thành cồng và danh tiếng (hình 115). 

4. Y nghĩa phần đuồi của đường trí não 

(1) Phần đuôi đường trí não bình thường: Phần đuôi dường 
trí não bình thường là nằm ở phạm vi phía dưới kẽ giữa ngón 
áp út và ngón út, cho thấy tư tưởng của người dó đã chín 
chắn; năng lực suy nghĩ, phân biệt, quyết đoán đã hình thành, 
nên đường trí não tốt thường khởi đầu dưới cung Tốn (gò mộc 
tinh dưới ngón trố) có dạng đường thẳng hơi cong lên đến 
cung Đoài, cho thấy sự ăn khớp, hài hòa giữa tư tưởng và dời 
sống hiện thực của người đó. Nhưng trạng thái tâm lý thường 
mỗi người mỗi khác, đường trí não chỉ thê hiện năng lực phân 
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biệt và khả năng tư duy đối với sự vật nên ngoài quan sát 
chỉnh thế và đặc trưng ra, đôi khi còn phải phối hợp với các 
đường chỉ tay liên quan để phán đoán. 

Đường trí não phẳng thẳng, phần đuôi kết thúc ở cung 
Đoài (gò hỏa tinh thứ hai), cho thấy tư tưởng người đó khớp 
với thực tế, làm việc dứt khoát, lanh lẹ. Tư tưởng có thể tập 
trung (hình 116). 

Đường trí não hình thành độ cong vòm vuông mà phần 
đuôi cong lên kết thúc â cung Khôn (gò thủy tinh), cho thấy 
người đó dam mê tiền bạc, không ngừng theo đuổi lợi ích vật 
chất, của cải ngày càng gia tăng, nhưng loại người này phần 
lớn là người bủn xỉn, tham lợi nhỏ (hình 117). 

Nêu đường trí não kết thúc ở cung Khôn, phần đuôi 
tiếp xúc với đường tình cảm, cho thấy người dó theo đuổi 
tinh yêu, sông hưởng thụ; thích theo đuổi tiền bạc của cải 
(hình 118). 

Phần đuôi đường trí não kết thúc ở gò hỏa tinh thứ hai 
giữa cung Khôn (gò thủy tinh) và cung Đoài (gò thái âm), phần 
lớn cho thây đó là người tích cực, hiếu dộng, nhưng xem nhẹ 
tình yêu và trách nhiệm gia đình (hình 119). 
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Phần đuôi xéo lcn và kết thúc ở gò hỏa tinh thứ hai, nếu 
dường này phân tách với đường sính mệnh cho thấy người 
đó coi trọng chính nghĩa, có tài đảm lược, dam mê chính trị. 
(hình 120). 

Phần đuôi tuy kết thúc ở gò hỏa tinh thứ hai, đường chỉ 
tách biệt với đường sinh mệnh, nhưng thế di của dường trí 
não phẳng thẳng, không có hiện tượng phần đuôi cong lên, 
cho thấy người dó có tư tưởng nhạy bén, thông minh cơ trí; có 
tài năng đảm lược, có tài lãnh đạo, đáng tiếc là không chăm 
chí học hành (hình 121). 

Đường trí não xéo xuôhg cung Càn và kết thúc ở phạm 
vi phía dưới ngón út, cho thấy người đó cổ tư tưởng và 
kiến giải dộc đáo, nhưng khó hòa dồng; thường bất dồng 
ý kiến với cha, giữa hai người có hô' sâu ngăn cách lớn 
(hình 122). 

Nếu đường trí não xuất phát cùng nguồn với dường sinh 
mệnh, phần đuôi kết thúc ở cung Càn thường có tật suy nghĩ 
vẩn vơ; nếu phần đuôi có đường chỉ hình hoa sao, dường chi 
hình đảo, đường chỉ tua cờ cho thấy người dó tiêu cực, lánh 
đời, thậm chí điên cuồng dẫn đêh tự sát (hình 123). 
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Phần đuôi đường trí não kết thúc ở cung Khảm, cho thây 
người đó có tư tưởng xa rời thực tế, trong tình cảm thường 
mơ mộng hảo huyền. Tóm lại, đuôi đường trí não đi vào cung 
Khảm cho thấy người đó tinh thần phiền muộn, suy nghĩ 
quá nhiều, phần lớn có nhân sinh quan tiêu cực, yếm thế. 
Điều lạ là người có kiểu chỉ tay này đa số là thời tuổi thơ 
mất tình mẹ, hoặc thấy sự nghiệp của cha thất bại, do ảnh 
hưởng mặc cảm Oedipus nên sinh ra tư tưởng si tình sau khi 
phải chịu cú sốc thất bại trong tình yèu. Người có dạng chỉ 
tay này thường không thể kết hôn vđi ngưòi tình đầu tiên 
(hình 124). 
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5. Đường chỉ tách ra từ đường trí nao 

Trên đường trí não có đường nhánh di lên, nếu hướng về 
ngón trỏ và đường chỉ rõ ràng cho thấy người dó theo đuổi 
quyền lực, địa vị, có tình thần tiến thủ. Nếu hướng về phía 
ngón giữa cho thấy người đó có lý tưởng theo đuổi sự nghiệp, 
danh lợi, nhờ phấn đấu tiến thủ nên dạt được thành còng. 
Nếu hưứng về phía ngón áp út cho thấy hy vọng theo duổi 
nghệ thuật, học thuật, kỹ nghệ của người dó, nhờ phân đấu 
nèn đạt được thành công. Nếu hưđng về phía ngón út cho 
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thấy hy vọng theo đuổi nghiên cứu khảo chứng hoặc học thức, 
của cải, nhờ phấn đấu ncn giành được thành công (hình 125). 

Tinh hình phân nhánh ở đuôi đường trí não rất phức tạp, có 
hiện tượng phân chạc bẩm sinh, cũng có đường nhánh nhỏ mới 
sinh, ở đây chỉ bàn về những đường nhánh ngắn nhỏ (hình 126). 

Đường nhánh nhỏ ở phần đuối đường trí não thường xuất 
hiộn nhất ở lòng bàn tay thuộc phạm vi từ chính giữa ngón 
giữa đến ngón áp út, nếu di lên cho thấy có chí hướng phát 
triển sự nghiệp; nếu mọc ngang cho thấy người đó giỏi xã 
giao, có nghệ thuật xử thế, là người tri thức, trí tuệ phong 
phú; nếu đi xuống cho thấy tư tương người dó bất ổn định, 
tiêu cực và ảo tưdng. 

Tóm lại, đường nhánh ngắn nhỏ cho thấy sự thay đổi tư 
tưởng, tâm thái của người đó, đôi khi cũng vì tư tưởng thay 
đối mạnh mẽ mà trở nên rõ ràng như đường trí năo. 

Đương trí não sinh ra đường phụ giống đường sinh mệnh, 
thường thấy nhất là phần đuôi phân chạc, sự phân chạc này 
thường có dạng đi xuống, cho thấy sự bất ổn định trong tâm 
thái, tư tương của người đó, tuy rất nhạy bén và có dũng khí, 
nhưng vì thương lo lắng và cán nhắc, nên do dự không quyết, 
vì đê lỡ cơ hộí nên sau đó cảm thấy hối tiếc, (hình 127). 
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Sự phân chạc cuối đường trí não nếu gia tàng cho thấy sự 
chia rẽ giữa ảo tưởng và khả nâng hành động của người đó, 
có nội tâm u uất kém vui, đồng thời lại có bề ngoài phóng 
túng, lạng mạn (hình 128). 

Nếu một đầu duỗi thẳng lên cung Đoài, một đầu đi xuống 
đến cung Càn, cho thấy người đó rất có lý trí và lãng mạn, 
nhờ có ý chí và khả năng phân biệt tốt nên có thể suy nghĩ và 
hành động một cách có lý trí. Người có dạng chỉ tay này thường 
được di truyền hai tính cách khác nhau từ cha và mẹ, nên có 
thể suy đoán cha mẹ người đó thường mâu thuẫn ý kiên, thậm 
chí thường không vui do hay cãi cọ nhau, để’ lại nỗi ám ảnh 
trong lòng con cái (hình 129). 

Nếu đường trí não xuất hiện dường kép rõ ràng, phần lớn 
có một đường xuất phát cùng nguồn với đường sinh mệnh, một 
dường khác tách biệt và hầu như song song, cho thấy tinh thần, 
nghị lực của người đó rất tốt, thần kinh nhạy cảm nhưng lại rất 
tự tin và đầy nghị lực, có tài lãnh đạo. Dạng chỉ tay này rất 
hiếm thấy, nếu nữ giói có dạng chỉ tay này phần lớn có tính 
cách như dàn õng. Thường có ở những phụ nữ thành dạt, phần 
lớn trong số họ tuổi thơ có gia cảnh khó khăn, tay trắng làm 
nên nhưng khòng có duyên về con cái (hình 130). 
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Đường trí não có đường nhánh cong hướng lên ngón út 
giống như dường hy vọng, còn gọi là đường trí não phụ, cho 
thấy người đó rất nhạy bén, tính toán kỹ lưỡng, có tài kinh 
doanh và lãnh đạo. Năm phân nhánh đường trí não phụ cũng 
là năm quyết tâm theo đuổi sự nghiệp hoặc học thức, của cải, 
hơn nữa từ năm dó bắt đầu phát dạt (hình 131). 

6. Đường trí não biến đổi 

Đường trí não xuất phát cùng nguồn với đường sính mệnh, 
đoạn nửa trên phẳng thẳng, đến phía dưới đối diện giữa ngón 
giữa và ngón út đột nhiên cong xuống với độ cong lớn, cho 
thấy người đó tuy tâm trí kiện toàn, nhưng có sự cuồng nhiệt 
theo đuổi ảo tưởng nghệ thuật, thậm chí từ bỏ việc học hoặc 
sự nghiệp vốn để theo đuổi công việc có tính âo tưởng, sáng 
tạo. Người có dạng chỉ tay này thường thay đổi từ 25 tuổi trở 
đi, nhờ theo đuổi cuồng nhiệt và phát huy dược tài năng 
nghệ thuật tiềm ẩn nèn dạt dược thành công (hình 132). 

Đường trí não đâm ra từ trong đường tình cảm ở gò mộc 
tinh cho thấy người đó có tính độc lập rất cao, tự tin tự đại, 
thường xử sự theo cảm tính, bất chấp thủ doạn dể đạt được 
mục đích (hình 133). 
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Đường trí năo đâm ra từ trong dường tình cảm ở gò thổ 
tinh cho thấy sự phá hoại lẫn nhau giữa tình cảm và lý trí của 
người đó, tham vọng rất lớn, nhưng cá tính hướng nội, hay dựa 
dẫm, thiếu tinh thần trách nhiệm (hình 134). 

Phần đuôi đường trí não có hình móc ngược, nếu đường trí 
não tương đối dài cho thấy người đó rất ti tiện, vong ân phụ 
nghĩa. Nếu dường trí não tương đối ngắn mà phần đuôi cong 
lên gò kim tinh cho thấy người đó bị suy nhược thần kinh, có 
khả năng bị bệnh tâm thần (hình 135, 136). 











Cuối đường trỉ não xuất 
hiện nhilu đường nhánh 
được gọi là đường mộng, 
nhẹ thì thường xuyên 
nám mơ, nặng thì mắc 
bệnh mộng du. 








Đường trí não xuất hiện nhiéu 
dạng dào cho thấy mắt có 
vấn dể, dễ mệt mòi. Dấu hiệu 
này duọc gọi !ã "mắt tivT hậu 
quả cùa việc dán mắt vào 
màn hỉnh tivi hoặc vi tính 
trong thời gian dài. 




Trong đảo đuờng tri não 
xuất hiện hình cá, người 
này bị dau dấu nặng, 
nếu phẫn cuối yếu thi 
tinh cách khả tiẽu cực. 













Có nhiều 
đường nhánh 
mạnh dâm 
váo gò hòa 
tinh thứ 





Dường trí não cong như hình này 
ắt lả hình thành sau này (hậu 
thiên), cho thấy người đó mất 
hiểm tin, mất ý chí. 







